
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG HỒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /KH-UBND Thượng Hồng, ngày       tháng 8 năm 2025 

  

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thượng Hồng. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi 2018 Ngày 19/11/2018 

 Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/7/2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh DTLCP. Để tăng cường các biện pháp chủ động phòng, 

chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững 

Thực hiện Công văn số 6860/VP-NNMT, ngày 30 tháng 7 năm 2025 về 

việc phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi và quản lý kiểm soát giết mổ động vật; 

Công văn số 7063/VP-NNMT, ngày 05 tháng 8 năm 2025 về việc tập trung lãnh 

đạo, chi đạo triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh tả 

lợn Châu Phi; 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi (DTLCP), áp dụng các biện 

pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, phát triển 

ngành chăn nuôi ổn định, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn 

vệ sinh an toàn thực phẩm và góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn xã. 

 2. Yêu cầu 

 - Các cơ sở chăn nuôi thực hiện kê khai, cập nhật, khai báo hoạt động chăn 

nuôi với chính quyền xã các cơ sở chăn nuôi lợn phải bảo đảm khoảng cách an 

toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật 

Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cập nhật thường xuyên số lượng đầu con lợn để chủ động phương án 

phóng chống dịch bệnh. 

- Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời 

hiệu quả với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

- Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không 

để lây lan ra diện rộng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi 

trường do bệnh dịch này gây ra. 

 II. Giải pháp cụ thể 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-65-2025-QH15-639241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=k=pVek1qUXTX&mode=
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1. Thường xuyên nắm bắt kết quả kiểm tra, giám sát và thực hiện các nội 

dung công việc đã phân công cho từng thành viên của ban chỉ đạo phòng, chống 

bệnh động vật, tổ tiêu hủy lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để thực hiện các 

nhiệm vụ phòng, chống dịch và dập dịch tả lợn Châu Phi. 

2. Thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh Dịch đến 

từng hộ chăn nuôi và giết mổ lợn trên phạm vi toàn xã biết sẵn sàng các phương 

tiện, vật tư, lực lượng trang thiết bị cần thiết theo kế hoạch, cụ thể: 

* Dự kiến Phương tiện, vật tư khi xảy ra bệnh Dịch. 

+ Phương tiện: Xe vận chuyển lợn tiêu hủy: 10 chiếc xe tải; xe múc 6 

chiếc; Dụng cụ kích điện: 10 cái; máy xịt thuốc 04 cái; 

+ Vật tư: Thuốc sát trùng 200 lít; vôi bột: 2 tấn; 

+ Trang thiết bị: Bạt nilon vận chuyển, tiêu hủy: 500m2, bao tải 300 cái, 

quần áo bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay, ủng,….) 50 bộ; 

+ Vị trí tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi tại các khu bãi đất cũ đã 

thực hiện cho việc tiêu huỷ lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi giai đoạn năm 2018-

2019 của các thôn trên địa bàn xã. 

+ Duy trì việc tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột, thuốc sát trùng: liên tục 01 

lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. 

4. Giám sát tuyệt đối các quán bán thịt lợn, quán ăn trên địa bàn xã cho đến 

khi công bố hết dịch (nếu có). 

5. Ổn định duy trì công tác quản lý các hộ chăn nuôi theo địa bàn thôn, xóm 

đã được phân công cho các lực lượng phòng, chống dịch, dập dịch xuống tận địa 

bàn, mỗi người theo dõi bao nhiêu hộ để đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp chống 

dịch, nhất là tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh. Thực hiện việc theo và yêu cầu 

lấy mẫu xét nghiệm khi có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch 

tả lợn Châu Phi. 

III. TỔ CHỨC DẬP DỊCH 

- Thời gian bắt đầu từ ngày có công bố dịch trên địa bàn xã. 

- Triển khai họp ban chỉ đạo và thông tin chính thức về các trường hợp 

phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã. 

- Tăng cường trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, 

trưởng thôn, xóm trong việc triển khai nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của các 

Phòng, ban, các ngành và của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nếu trường hợp 

thôn nào chủ quan để dịch bệnh lây lan rộng kéo dài thì đồng chí trưởng thôn 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Trường hợp phát hiện ổ dịch phải triển khai tổ chức tiêu hủy toàn đàn lợn 

trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng với đàn lợn liền kề 

có triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn Châu phi nhưng chưa được lấy mẫu xét 

nghiệm. 
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- Tại vùng dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với 

toàn đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của bệnh dịch tả Châu Phi mà 

không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm. 

- Lập hồ sơ tiêu hủy lợn bệnh, sản phẩm của lợn bệnh, nghi bị bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi. Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy 

theo quy định, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (nếu có). 

- Tiến hành khoanh vùng ổ dịch, đối với thôn, xóm bị dịch thực hiện tổng 

vệ sinh khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên, 03 

lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. 

- Thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát, nghiêm cấm vận chuyển lợn, sản 

phẩm của lợn ra vào vùng dịch. 

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy 

hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn: nếu 

phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ 

nguyên nhân, lợn không rõ nguồn gốc thì phải chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh 

sớm. 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực chăn nuôi, các 

chợ, các điểm giết mổ bằng vôi bột hoặc hóa chất sát trùng hàng ngày. 

- Thời điểm tái đàn sau dịch: Sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn bị nhiễm 

bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định từ ngày 

công bố hết dịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi xã 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ theo thông báo phân công triển khai 

thực hiện tốt kế hoạch này. 

2. Cán bộ thú y, Trưởng thôn chủ động theo dõi, giám sát các hộ chăn nuôi 

lợn, trường hợp phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ 

nguyên nhân, hoạch sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu không rõ nguồn 

gốc thi báo ngay cho UBND xã để có biện pháp xử lý.  

3. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông: Phát thanh tuyên truyền 

cho nhân dân trên địa bàn xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

4. Phong Kinh tế: Phối hợp với Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y 

điều tra ổ dịch (hộ, cơ sở chăn nuôi bị nhiễm DTLCP). 

Tham mưu UBND xã và bố trí kinh phí để phục vụ cho công tác phòng, 

chống bệnh dịch và triển khai dập dịch, chuẩn bị vật tư (vôi bột, thuốc sát trùng; 

bảo hộ lao động; máy phun thuốc,...). 

Theo dõi, cập nhật đầy đủ hồ sơ tiêu hủy lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 

và hướng dẫn các trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định. 
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5. Công an xã: Phối với các ngành có liên quan thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ theo dõi, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn 

bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép, xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

6. Ban chỉ huy quân sự xã: Phối hợp ban chỉ đạo phòng, chống bệnh 

dịch chỉ huy lực lượng dân quan cơ động tham gia thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Xây dựng kế hoạch phối hợp thực 

hiện dập dịch.  

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã  

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các hộ chăn 

nuôi tự giác tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. 

Tham gia công tác dập dịch (nếu có). 

8. Chế độ báo cáo 

- Báo cáo đột xuất: Tất cả các thôn, các thành viện BCĐ được phân công 

phụ trách địa bàn đều phải báo cáo đột xuất khi xảy ra các sự cố có liên quan đến 

hoạt động chống dịch tả lợn Châu Phi. 

Trên đây là Kế hoạch phong, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

xã Thượng Hồng, đề nghị phòng Kinh tế, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền 

thông, Trưởng thôn, thú y xã phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận;                                                               
- Sở NN&MT (để báo cáo);                                                              
- Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thúy y (b/c);                                   
- Đảng ủy xã (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- Phòng Kinh tế, Công an và Quân sự xã; 

- Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông; 

- Trường thôn; 

- Lưu VT.                                                                                                                                                                     
                                             

 

                                                                          
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Anh Tuấn 
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